
STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Phòng kiểm 

tra số
Lớp Ghi chú

1 120001 Bùi Đặng Thái An 1201 12A4

2 120002 Trần Lê Hà An 1201 12A4

3 120006 Lê Quốc Anh 1201 12AP1_TA

4 120007 Nguyễn Thị Vân Anh 1201 12AP1_TA

5 120008 La Gia Trâm Anh 1201 12AP2_TA

6 120009 Nguyễn Hoàng Thục Anh 1201 12AP2_TA

7 120010 Nguyễn Lan Anh 1201 12A1

8 120011 Trần Huỳnh Duy Anh 1201 12A2

9 120012 Mạc Quỳnh Anh 1201 12A2

10 120013 Phạm Võ Minh Anh 1201 12A2

11 120014 Nguyễn Xuân Ngọc Anh 1201 12A2

12 120015 Trịnh Mai Trâm Anh 1201 12A3

13 120016 Trần Ngọc Minh Anh 1201 12A3

14 120017 Trịnh Ngọc Trâm Anh 1201 12A3

15 120018 Lê Quỳnh Anh 1201 12A3

16 120019 Nguyễn Huỳnh Lan Anh 1201 12A4

17 120020 Chu Nguyễn Việt Anh 1201 12A4

18 120021 Nguyễn Duy Anh 1201 12A6

19 120022 Nguyễn Huỳnh Trúc Anh 1201 12A6

20 120023 Vũ Lê Nhật Anh 1201 12A6

21 120024 Trần Mai Anh 1201 12A6

22 120025 Phạm Minh Anh 1201 12A6

23 120048 Nguyễn Trần Phúc Bảo 1201 12AP2_TA

24 120050 Trần Vũ Ngọc Bảo 1201 12A6
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Họ và tên
Phòng kiểm 

tra số
Lớp Ghi chú

1 120057 Bùi Long Châu 1202 12AP2_TA

2 120058 Trần Long Châu 1202 12A6

3 120064 Trần Nguyễn Minh Đan 1202 12AP2_TA

4 120066 Nguyễn Công Danh 1202 12A3

5 120067 Nguyễn Thị Trúc Đào 1202 12A2

6 120068 Lâm Thành Đạt 1202 12AP1_TA

7 120069 Phạm Minh Đạt 1202 12A2

8 120070 Nguyễn Quốc Đạt 1202 12A4

9 120077 Nguyễn Phước Điền 1202 12AP1_TA

10 120078 Lê Ngọc Diệp 1202 12A3

11 120081 Lê Thái Anh Đức 1202 12A6

12 120083 Hoàng Anh Dũng 1202 12A2

13 120084 Tạ Anh Dũng 1202 12A4

14 120086 Bùi Lê Ánh Dương 1202 12A1

15 120087 Trần Thái Dương 1202 12A1

16 120088 Nguyễn Thùy Dương 1202 12A2

17 120091 Trương Ngọc Phương Duyên 1202 12AP1_TA

18 120092 Phạm Đoàn Tố Duyên 1202 12A4

19 120094 Mai Nguyễn Trà Giang 1202 12AP2_TA

20 120095 Trần Quỳnh Giang 1202 12A1

21 120096 Lê Quỳnh Giang 1202 12A2

22 120098 Nguyễn Thúy Hà 1202 12AP1_TA

23 120102 Tống Nguyễn Gia Hân 1202 12AP1_TA

24 120103 Trần Gia Hân 1202 12A1

Danh sách có 24 học sinh dự kiểm tra.
Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2025
                 KT. HIỆU TRƯỞNG
                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    Đồng Anh Đào

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ       DANH SÁCH HỌC SINH TẠI PHÒNG KIỂM TRA

     TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA                              LỚP 12, NĂM HỌC 2025 - 2026

                          MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ PHÁP LUẬT



STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Phòng kiểm 

tra số
Lớp Ghi chú

1 120104 Phan Hân Hân 1203 12A1

2 120105 Nguyễn Ngọc Gia Hân 1203 12A1

3 120106 Phạm Thị Ngọc Hân 1203 12A1

4 120107 Nguyễn Xuân Gia Hân 1203 12A1

5 120108 Trần Huỳnh Ngọc Hân 1203 12A4

6 120109 Nguyễn Ngọc Hân 1203 12A4

7 120110 Trần Phạm Gia Hân 1203 12A6

8 120112 Lê Kim Hằng 1203 12A2

9 120115 Lê Thị Phúc Hậu 1203 12A4

10 120116 Nguyễn Thu Hiền 1203 12AP1_TA

11 120120 Trần Lê Ngọc Hiếu 1203 12A1

12 120121 Nguyễn Ngọc Hiếu 1203 12A3

13 120126 Phạm Phi Hổ 1203 12A6

14 120127 Nguyễn Minh Hòa 1203 12AP1_TA

15 120128 Trương Gia Hoan 1203 12AP2_TA

16 120132 Nguyễn Minh Hùng 1203 12A2

17 120142 Nguyễn Ngọc Lan Hương 1203 12AP2_TA

18 120144 Nguyễn Quốc Huy 1203 12AP2_TA

19 120145 Lưu Công Huy 1203 12A3

20 120146 Nguyễn Minh Huy 1203 12A3

21 120153 Nguyễn Thị Diệu Huyền 1203 12A1

22 120155 Phan Trang Gia Khang 1203 12A1

23 120160 Nguyễn Huỳnh Mai Khanh 1203 12AP1_TA

24 120162 Nguyễn Bửu Khoa 1203 12AP1_TA
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1 120163 Trần Đăng Khoa 1204 12A4

2 120164 Nguyễn Trịnh Đình Khoa 1204 12A4

3 120167 Trần Minh Khôi 1204 12A4

4 120169 Dương Quý Mai Khuê 1204 12A6

5 120175 Nguyễn Thị Mộng Kiều 1204 12A4

6 120176 Phạm Nguyễn Trúc Lam 1204 12A3

7 120179 Huỳnh Gia Lập 1204 12A1

8 120180 Nguyễn Thanh Liêm 1204 12AP1_TA

9 120181 Nguyễn Khánh Linh 1204 12AP1_TA

10 120182 Trần Gia Linh 1204 12A4

11 120183 Nguyễn Khánh Linh 1204 12A4

12 120184 Nguyễn Phương Linh 1204 12A4

13 120187 Trần Thùy Linh 1204 12A6

14 120191 Lê Đình Tấn Lộc 1204 12A6

15 120198 Nguyễn Văn Long 1204 12AP1_TA

16 120199 Phạm Ngọc Bửu Long 1204 12A2

17 120206 Bùi Đinh Hương Ly 1204 12AP1_TA

18 120207 Đào Thị Trúc Ly 1204 12A6

19 120208 Đàm Thanh Mai 1204 12A2

20 120209 Phạm Vân Mai 1204 12A4

21 120210 Phan Thị Thanh Mai 1204 12A6

22 120212 Nguyễn Thị Triệu Minh 1204 12A1

23 120213 Vũ Lê Minh 1204 12A2

24 120214 Nguyễn Thị Ngọc Minh 1204 12A3
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1 120216 Nguyễn Ngọc Phương Minh 1205 12A6

2 120222 Huỳnh Ngọc Kiều My 1205 12AP1_TA

3 120223 Nguyễn Ngọc Hoàng My 1205 12A1

4 120224 Vũ Ngọc Hà My 1205 12A2

5 120226 Nguyễn Hồ Hoài Nam 1205 12A2

6 120227 Nguyễn Phan Nhật Nam 1205 12A4

7 120232 Huỳnh Ngọc Nga 1205 12AP2_TA

8 120233 Lê Hoàng Kim Ngân 1205 12A1

9 120234 Nguyễn Hồng Bảo Ngân 1205 12A3

10 120235 Võ Khánh Ngân 1205 12A4

11 120236 Cao Ngọc Kim Ngân 1205 12A4

12 120242 Trần Gia Nghi 1205 12A1

13 120243 Lê Hoàng Khánh Nghi 1205 12A3

14 120244 Hồ Phương Nghi 1205 12A6

15 120245 Võ Thị Mỹ Nghị 1205 12A3

16 120246 Nguyễn Thị Thiên Ngọc 1205 12AP2_TA

17 120247 Lê Dương Như Ngọc 1205 12A2

18 120248 Huỳnh Thụy Như Ngọc 1205 12A3

19 120249 Phan Nguyễn Bảo Ngọc 1205 12A4

20 120250 Huỳnh Hoàng Như Ngọc 1205 12A6

21 120251 Nguyễn Hồng Ngọc 1205 12A6

22 120252 Tăng Phan Bảo Ngọc 1205 12A6

23 120258 Đỗ Thu Nguyên 1205 12AP1_TA

24 120259 Trần Tam Nguyên 1205 12A4
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1 120260 Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên 1206 12A6

2 120261 Nguyễn Ngọc Xuân Nguyên 1206 12A6

3 120268 Lê Hữu Thiện Nhân 1206 12A1

4 120269 Nguyễn Đức Nhân 1206 12A4

5 120270 Trần Thiện Nhân 1206 12A4

6 120272 Trần Thiện Nhân 1206 12A6

7 120274 Nguyễn Minh Nhật 1206 12AP2_TA

8 120275 Nguyễn Minh Nhật 1206 12A4

9 120276 Nguyễn Thị Yến Nhi 1206 12AP2_TA

10 120277 Nguyễn Đoàn Yến Nhi 1206 12A3

11 120280 Trần Lê Kim Như 1206 12AP1_TA

12 120281 Đặng Nguyễn Khánh Như 1206 12A2

13 120282 Trần Huệ Tâm Như 1206 12A3

14 120283 Trần Quỳnh Như 1206 12A4

15 120285 Nguyễn Bùi Khánh Như 1206 12A6

16 120286 Trần Phan Huỳnh Như 1206 12A6

17 120293 Trần Tấn Phát 1206 12A1

18 120294 Nguyễn Tấn Phát 1206 12A3

19 120301 Nguyễn Thị Yến Phi 1206 12A2

20 120302 Trương Tấn Phong 1206 12A3

21 120304 Nguyễn Đức Phú 1206 12A1

22 120305 Lê Nguyễn Kim Phú 1206 12A1

23 120306 Trần Thiên Phúc 1206 12AP1_TA

24 120307 Phạm Ngọc Phúc 1206 12A1
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1 120308 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 1207 12A3

2 120309 Trần Hoàng Phúc 1207 12A4

3 120310 Lê Nguyên Phúc 1207 12A6

4 120314 Nguyễn Lam Phương 1207 12A2

5 120315 Nguyễn Kiều Trúc Phương 1207 12A3

6 120317 Lê Ngọc Diễm Phương 1207 12A6

7 120324 Trịnh Kim Phượng 1207 12A4

8 120325 Trương Đông Quân 1207 12AP1_TA

9 120326 Nguyễn Anh Quân 1207 12A4

10 120327 Phạm Trọng Quân 1207 12A4

11 120330 Nguyễn Duy Việt Quang 1207 12A4

12 120334 Đặng Trung Quốc 1207 12A3

13 120335 Trần Nguyễn Tiến Quốc 1207 12A6

14 120337 Mai Ngọc Quyên 1207 12AP2_TA

15 120338 Đỗ Ngọc Hoàng Quyên 1207 12A2

16 120340 Phan Bảo Quỳnh 1207 12AP1_TA

17 120341 Nguyễn Trúc Quỳnh 1207 12AP1_TA

18 120342 Trần Thị Diễm Quỳnh 1207 12A2

19 120344 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 1207 12A6

20 120345 Nguyễn Võ Như Quỳnh 1207 12A6

21 120352 Lưu Kim Sơn 1207 12AP1_TA

22 120353 Lê Ngọc Bích Sơn 1207 12A1

23 120357 Lưu Chí Tâm 1207 12A2

24 120358 Dương Lê Bảo Tâm 1207 12A2
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1 120359 Trần Ngọc Khiết Tâm 1208 12A3

2 120360 Lâm Thanh Tâm 1208 12A3

3 120363 Trần Hữu Tân 1208 12A1

4 120364 Trần Nguyễn Nhật Tân 1208 12A2

5 120365 Lê Nhật Tân 1208 12A4

6 120367 Nguyễn Nhật Tảo 1208 12A2

7 120372 Ngô Hoàng Thắng 1208 12AP1_TA

8 120373 Kiều Quốc Thắng 1208 12AP1_TA

9 120374 Trà Nguyễn Toàn Thắng 1208 12AP2_TA

10 120377 Nguyễn Ngọc Hoài Thanh 1208 12AP1_TA

11 120380 Nguyễn Gia Thành 1208 12A3

12 120381 Phạm Ngọc Thành 1208 12A3

13 120382 Nguyễn Văn Thành 1208 12A3

14 120384 Huỳnh Phương Thảo 1208 12A1

15 120385 Nguyễn Mai Thảo 1208 12A3

16 120386 Ngô Lê Thiên Thảo 1208 12A4

17 120387 Bùi Phương Thảo 1208 12A4

18 120390 Nguyễn Phương Thảo 1208 12A6

19 120396 Nguyễn Kim Thơ 1208 12A2

20 120397 Đinh Thị Anh Thơ 1208 12A3

21 120398 Phạm Nguyễn Anh Thơ 1208 12A4

22 120399 Nguyễn Anh Thơ 1208 12A6

23 120400 Lương Hồ Anh Thơ 1208 12A6

24 120408 Đoàn Thu 1208 12A2
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1 120409 Đặng Phương Thư 1209 12A1

2 120410 Trần Lê Anh Thư 1209 12A2

3 120411 Trương Trúc Thư 1209 12A3

4 120412 Dương Bảo Thư 1209 12A4

5 120414 Phan Thị Minh Thư 1209 12A6

6 120418 Chim Hoàng Thanh Thùy 1209 12A1

7 120419 Trần Nguyễn Kim Thùy 1209 12A1

8 120420 Nguyễn Vũ Xuân Thùy 1209 12A2

9 120421 Doãn Phương Thùy 1209 12A4

10 120423 Nguyễn Thị Kim Thy 1209 12A3

11 120424 Nhan Minh Thy 1209 12A4

12 120425 Ngô Trúc Thy 1209 12A6

13 120426 Huỳnh Khưu Kiều Tiên 1209 12AP1_TA

14 120427 Hồ Nguyễn Hoàng Cát Tiên 1209 12A3

15 120428 Nguyễn Thị Kiều Tiên 1209 12A3

16 120429 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 1209 12A4

17 120442 Nguyễn Đào Minh Trâm 1209 12A1

18 120443 Nguyễn Ngọc Trâm 1209 12A1

19 120446 Lư Huyền Trân 1209 12AP1_TA

20 120447 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 1209 12AP1_TA

21 120448 Nguyễn Ngọc Trân 1209 12AP2_TA

22 120449 Đặng Thị Huyền Trân 1209 12AP2_TA

23 120450 Hứa Huỳnh Phương Trân 1209 12A1

24 120451 Khưu Tuyền Trân 1209 12A1
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1 120452 Nguyễn Bảo Trân 1210 12A2

2 120453 Cao Huỳnh Bảo Trân 1210 12A2

3 120454 Nguyễn Vũ Quỳnh Trân 1210 12A2

4 120455 Phan Bảo Trân 1210 12A3

5 120458 Trần Thị Bảo Trân 1210 12A6

6 120460 Trần Yến Trang 1210 12A1

7 120461 Vũ Ngọc Phương Trang 1210 12A6

8 120464 Võ Minh Trí 1210 12A3

9 120465 Trương Minh Triết 1210 12A6

10 120466 Phạm Nhật Triều 1210 12A6

11 120467 Kiều Diễm Trinh 1210 12AP1_TA

12 120470 Nguyễn Tuấn Trường 1210 12AP1_TA

13 120472 Hoàng Minh Tuệ 1210 12AP1_TA

14 120473 Nguyễn Đặng Gia Tuệ 1210 12A1

15 120474 Trần Xuân Tươi 1210 12A1

16 120476 Hồ Thanh Tuyền 1210 12A2

17 120477 Nguyễn Ngọc Tuyền 1210 12A3

18 120478 Võ Trần Ánh Tuyết 1210 12A3

19 120480 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 1210 12A4

20 120482 Nguyễn Dương Kiều Vân 1210 12AP1_TA

21 120483 Nguyễn Thị Tú Vân 1210 12A1

22 120484 Võ Thị Ái Vân 1210 12A6

23 120487 Phạm Nguyễn Tường Vi 1210 12A4

24 120490 Nguyễn Quang Vinh 1210 12A2
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1 120491 Trương Thảo Vy 1211 12AP2_TA

2 120492 Thái Tuyết Vy 1211 12AP2_TA

3 120493 Nguyễn Tường Vy 1211 12AP2_TA

4 120494 Bùi Ngô Tường Vy 1211 12A1

5 120495 Thạch Thái Vy 1211 12A2

6 120496 Chu Tường Vy 1211 12A2

7 120497 Phạm Thị Phương Vy 1211 12A3

8 120498 Lê Thị Tường Vy 1211 12A3

9 120499 Nguyễn Thúy Khả Vy 1211 12A3

10 120500 Bùi Tường Vy 1211 12A3

11 120501 Phan Huyền Vy 1211 12A4

12 120509 Nguyễn Trần Như Ý 1211 12A1

13 120510 Nguyễn Thị Như Ý 1211 12A3

14 120511 Huỳnh Trương Như Ý 1211 12A6

15 120513 Nguyễn Thị Hải Yến 1211 12AP1_TA

16 120514 Nguyễn Phương Yến 1211 12A2

17 120515 Lý Hoài Yến 1211 12A6

18 120518 Nguyễn Hoàng Anh 1211 12AP1_TP

19 120519 Đặng Phạm Thành Đạt 1211 12AP2_TP

20 120520 Phan Minh Đức 1211 12AP2_TP

21 120521 Nguyễn Khánh Hà 1211 12AP2_TP

22 120522 Phạm Gia Hân 1211 12AP2_TP

23 120523 Huỳnh Nguyễn Khải Hoàn 1211 12AP1_TP

24 120524 Oh Eun Hui 1211 12AP1_TP

Danh sách có 24 học sinh dự kiểm tra.
Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2025
                 KT. HIỆU TRƯỞNG
                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    Đồng Anh Đào
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STT
Số báo 
danh

Họ và tên
Phòng kiểm 

tra số
Lớp Ghi chú

1 120525 Lê Quốc Hùng 1212 12AP2_TP

2 120526 Võ Thành Hưng 1212 12AP1_TP

3 120527 Huỳnh Nguyễn Gia Khôi 1212 12AP2_TP

4 120528 Lý Hồ Tuấn Kiệt 1212 12AP1_TP

5 120529 Nguyễn Duy Mạnh 1212 12AP2_TP

6 120530 Huỳnh Nguyễn Phương Minh 1212 12AP1_TP

7 120531 Trương Quốc Minh 1212 12AP2_TP

8 120532 Nguyễn Thị Kim Ngân 1212 12AP2_TP

9 120533 Trần Nguyễn Hoàng Nguyên 1212 12AP2_TP

10 120534 Trần Hữu Phát 1212 12AP2_TP

11 120535 Hoàng Tấn Phát 1212 12AP2_TP

12 120536 Mã Nguyễn Thanh Phước 1212 12AP2_TP

13 120537 Đặng Ngọc Như Quỳnh 1212 12AP2_TP

14 120538 Phùng Hải Sơn 1212 12AP2_TP

15 120539 Lê Đức Thịnh 1212 12AP2_TP

16 120540 Huỳnh Anh Thư 1212 12AP2_TP

17 120541 Lê Nguyễn Anh Thư 1212 12AP2_TP

18 120542 Nguyễn Thị Trúc Thy 1212 12AP1_TP

19 120543 Trương Bảo Thy 1212 12AP2_TP

20 120544 Trần Phương Vy 1212 12AP1_TP

21 120545 Nguyễn Ngọc Tường Vy 1212 12AP2_TP

22 120546 Nguyễn Hoàng Duy Ý 1212 12AP2_TP

23 120547 Lê Hoàng Yến 1212 12AP1_TP
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Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2025
                 KT. HIỆU TRƯỞNG
                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    Đồng Anh Đào
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